	PHÒNG GDĐT TP NINH BÌNH

	ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 ĐẠI TRÀ
Năm 2024
MÔN: NGỮ VĂN
Thời gian làm bài: 120 phút
(Đề thi gồm 06 câu, 02 trang)



I. PHẦN ĐỌC -  HIỂU (4,0 điểm) 
Đọc đoạn văn bản sau:
(1)Cuộc sống này vốn không chỉ có hương thơm của hoa hồng và vẻ thơ mộng của dòng sông, nó còn có cả những phút giây bị gai hoa hồng đâm đến ứa máu hoặc vẫy vùng giữa dòng nước chảy xiết. Bên cạnh những niềm vui là những khó khăn và cạm bẫy luôn chực chờ, chỉ cần bạn lơ là mất cảnh giác chúng sẽ xô tới. Chính những khó khăn thử thách ấy sẽ góp phần nhào nặn bạn trở thành một phiên bản tốt hơn.
(2)(…) Làm cách nào để có thể đứng vững giữa muôn vàn cạm bẫy, khó khăn, thử thách? Làm cách nào để có thể luôn hiên ngang vững vàng trên đôi chân của mình và mở rộng vòng tay chào đón những điều mà cuộc đời mang đến? Điều gì giúp chúng ta vượt qua khó khăn trở ngại? Điều gì dẫn đường chỉ lối cho ta đi xuyên qua màn đêm sóng gió để đạt được điều mong muốn?
(3)Để vượt qua được những khoảnh khắc đó, bạn phải tìm kiếm cho mình một điểm tựa vững chắc luôn cho bạn lời khuyên và không bao giờ rời xa. Đến cái bóng cũng rời xa bạn khi bạn đi vào bóng tối, nhưng điểm tựa thì không, mỗi người hãy tìm kiếm cho mình một điểm tựa. Có một loại điểm tựa như thế, thường được gọi là “trọng tâm cuộc đời”. Đó là thứ bạn cần có và nên phải có dù cho bạn đang ở lứa tuổi thiếu niên, thanh niên hay đã trưởng thành. Luôn xác định trọng tâm cho cuộc sống và làm mọi điều hướng về nó, có vậy bạn sẽ không lạc lối và thất vọng.
                       (Trích Sống như ngày mai sẽ chết, Phi Tuyết, NXB Thế Giới, 2017)
Trả lời các câu hỏi/thực hiện yêu cầu sau:
Câu 1. Trong đoạn (1), để lập luận thêm chặt chẽ và thuyết phục, tác giả đã dùng những lí lẽ nào?
Câu 2. Theo tác giả, để vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống này, mỗi người chúng ta cần phải tìm kiếm cho mình điều gì?
Câu 3. Nêu tác dụng của việc sử dụng những câu hỏi tu từ trong đoạn (2) của đoạn văn bản trên?
Câu 4. Hãy nêu thông điệp ý nghĩa nhất đối với anh (chị) sau khi đọc đoạn văn bản trên?Vì sao?
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm) 
Câu 1 (2,0 điểm). Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói trong đoạn trích phần đọc hiểu “Chính những khó khăn thử thách ấy sẽ góp phần nhào nặn bạn trở thành một phiên bản tốt hơn.”.
Câu 2 (4,0 điểm). 
Viết một bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) phân tích chủ đề và đặc sắc nghệ thuật của đoạn thơ sau:
	“…Thương đất nước trên ba ngàn hòn đảo
Suốt ngàn năm bóng giặc vẫn chập chờn
Máu đã đổ ở Trường Sa ngày ấy
Bạn tôi nằm dưới sóng mặn vùi thân

Nếu Tổ quốc neo mình đầu sóng cả
Những chàng trai ra đảo đã quên mình
Một sắc chỉ về Hoàng Sa thuở trước
Còn truyền đời con cháu mãi đinh ninh

Nếu Tổ quốc nhìn từ bao mất mát
Máu xương kia dằng dặc suốt ngàn đời
Hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất
Dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi”
(Trích “Tổ quốc nhìn từ biển”, Nguyễn Việt Chiến, 
in trong “Tạp chí Văn nghệ quân đội” số 5-2009)


	* Tác giả: Nguyễn Việt Chiến sinh ngày 8 tháng 10 năm 1952, quê ở Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Tây (Hà Nội). Ông là một nhà báo, nhà văn nổi tiếng, luôn nuôi dưỡng trong mình một tâm hồn và lí tưởng viết cho dân và vì nhân dân. Thơ của ông vừa tha thiết, cảm xúc trào dâng của một thi sĩ, vừa cứng cỏi, mạnh mẽ, oai hùng của một chiến sĩ kiên trung.
	* Hoàn cảnh sáng tác: Bài thơ "Tổ quốc nhìn từ biển" được nhà thơ, nhà báo Nguyễn Việt Chiến viết trong lần tham dự trại sáng tác do “Tạp chí Văn nghệ Quân đội” phối hợp với Cục chính trị quân chủng Hải quân tổ chức ở phía Bắc vào tháng 4 năm 2009 với đề tài sáng tác về “Biển, đảo và người chiến sĩ hải quân”.
	Bài thơ gồm 10 khổ. Đoạn thơ trên là ba  khổ thơ cuối của bài thơ.

					===Hết===
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	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 ĐẠI TRÀ
Năm 2024
MÔN: NGỮ VĂN
 (Hướng dẫn chấm gồm 05 trang)



	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	

1
	- Trong đoạn (1), để lập luận thêm chặt chẽ và thuyết phục, tác giả đã dùng những lí lẽ: 
+ Cuộc sống này vốn không chỉ có hương thơm của hoa hồng và vẻ thơ mộng của dòng sông, có cả những phút giây bị gai hoa hồng đâm đến ứa máu hoặc vẫy vùng giữa dòng nước chảy xiết. 
+ Bên cạnh những niềm vui là những khó khăn và cạm bẫy luôn chực chờ, chỉ cần bạn lơ là mất cảnh giác chúng sẽ xô tới.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	

1,0

	
	


2
	- Theo tác giả, để vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống này, mỗi người chúng ta cần phải tìm kiếm cho mình: một điểm tựa vững chắc. 
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm
[bookmark: _GoBack]- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm
	

  1,0

	
	


3
	- Tác dụng của việc sử dụng những câu hỏi tu từ trong đoạn (2): 
+ Nhấn mạnh, tạo ấn tượng, gợi nhiều liên tưởng cho người đọc .
+ Giúp bộc lộ cảm xúc, thái độ của tác giả đối với việc đón nhận và vượt qua những khó khăn trở ngại.
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh trả lời như đáp án hoặc diễn đạt tương đương: 1,0 điểm.
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	

1,0

	
	









4
	Học sinh có thể nêu được một trong các thông điệp ý nghĩa nhất đối với mình sau khi đọc đoạn văn bản trên và lí giả hợp lí
Gợi ý:
- Cuộc sống đầy  rẫy những thách thức nhưng nếu tìm ra được cách để vượt qua thì chúng ta sẽ khác “trở thành một phiên bản tốt hơn”.
- Hãy xác định cho mình một điểm tựa vững chắc để trong khó khăn bạn sẽ không cô đơn và không sợ thất bại…
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh nêu được 01 thông điệp, lí giải hợp lí, thuyết phục: 1,0 điểm.
- Học sinh nêu 01 thông điệp nhưng lí giải không thuyết phục: 0,5 điểm.
- Học sinh nêu nhiều thông điệp hoặc không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	







1,0

	II
	VIẾT
	6,0

	1
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của câu nói trong đoạn trích phần đọc hiểu “Chính những khó khăn thử thách ấy sẽ góp phần nhào nặn bạn trở thành một phiên bản tốt hơn.”
	2,0

	
	
























2
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn
- Hình thức: một đoạn văn, thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo một trong các cách: diễn dịch, quy nạp, phối hợp, song song.
- Dung lượng: khoảng 200 chữ. 
	
0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 
Suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói “Chính những khó khăn thử thách ấy sẽ góp phần nhào nặn bạn trở thành một phiên bản tốt hơn.”.
	0,25

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận
 Xác định được các ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận, sau đây là một số gợi ý: 
- Hiểu đúng về nội dung câu nói:
+ Khó khăn, thử thách là những trở ngại mà con người sẽ gặp phải trong cuộc sống.
+ Nhào nặn là hoạt động, tác động làm cho biến đổi dần, hình thành nên cái mới.
=> Cả câu nói khẳng định những khó khăn thử thách, trở ngại trong cuộc sống góp phần giúp con người trưởng thành hơn.
- Phân tích được ý nghĩa của câu nói đó: 
+ Giúp chúng ta hiểu khó khăn, thử thách là một phần tất yếu cuộc sống. Vượt qua khó khăn, thử thách, con người sẽ có được những thành quả quý giá. Vì vậy, không nên nản chí mà hãy dũng cảm đối mặt để vượt qua...
+ Trải qua khó khăn, thử thách giúp con người trở nên bản lĩnh, trưởng thành hơn.
+ Giúp con người đúc rút được  những bài học quý giá trong cuộc sống: ý chí, nghị lực, lòng dũng cảm, …
	



0,5


	
	
	d. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận: suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói trong đoạn trích phần đọc hiểu “Chính những khó khăn thử thách ấy sẽ góp phần nhào nặn bạn trở thành một phiên bản tốt hơn.”.
- Trình bày rõ quan điểm và hệ thống các ý.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; bằng chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng. 
	

0,5

	
	
	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	
0,25

	
	
	e. Sáng tạo:
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	
	
	Viết một bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ), phân tích chủ đề và đặc sắc nghệ thuật của đoạn thơ trong bài thơ “Tổ quốc nhìn từ biển” của Nguyễn Việt Chiến.
	
4,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài: Nghị luận văn học.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Chủ đề và đặc sắc nghệ thuật của đoạn thơ trong bài thơ “Tổ quốc nhìn từ biển” của Nguyễn Việt Chiến. 
	  0,5

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận. 
- Xác định được các ý chính của bài viết.
- Sắp xếp được các ý hợp lí theo theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận. 
* Giới thiệu vấn đề nghị luận: 
- “Tổ quốc nhìn từ biển” là một trong những bài thơ hay của Nguyễn Việt Chiến viết về đất nước.
 - Giới thiệu vấn đề nghị luận: chủ đề và đặc sắc nghệ thuật của đoạn thơ.
* Triển khai vấn đề nghị luận.
Học sinh có thể triển khai phân tích đoạn thơ theo nhiều cách khác nhau (phân tích theo 2 luận điểm lớn là chủ đề và đặc sắc nghệ thuật; phân tích lần lượt từng khổ thơ; phân tích lồng ghép nghệ thuật vào nội dung…), có thể có những cảm nhận cá nhân không giống như đáp án, tuy nhiên cần có sức thuyết phục, không vi phạm các chuẩn mực đạo đức và pháp luật, đảm bảo được các ý cơ bản sau:
- Chủ đề của đoạn thơ: Không tiếc thân mình, sẵn sàng hi sinh để bảo vệ từng tấc đất, từng hòn đảo nhỏ của Tổ quốc.
    Chủ đề đó được thể hiện qua nội dung của đoạn thơ:
  + Hình ảnh Tổ quốc với những đau thương nhưng vẫn kiên cường, bất khuất: (khổ 1 của đoạn thơ) 
    Tác giả đã bộc lộ trực tiếp tình yêu thương đất nước, nỗi lòng đau đáu hướng về Tổ quốc khi biển luôn bị đe dọa, rình rập bởi những mối nguy, hiểm họa giặc ngoại xâm “Suốt ngàn năm bóng giặc vẫn chập chờn”
     Niềm đau xót khi chứng kiến bao mất mát, hi sinh anh dũng của đồng đội, của chiến sĩ và nhân dân để bảo vệ từng tấc đất, từng hòn đảo thiêng liêng của Tổ quốc “Máu đã đổ, Bạn tôi nằm dưới sóng mặn vùi thân”
->Trân trọng, biết ơn và tự hào, kiêu hãnh về tình yêu nước của biết bao thế hệ đã hi sinh vì Tổ quốc..
+Lòng quyết tâm bảo vệ biển đảo quê hương đất nước: (hai khổ thơ cuối)
    Nhớ lại “sắc chỉ” mệnh lệnh của vua ban “ngày ấy” phải giữ trọn biển đảo. Từ đó nhận thức được ý nghĩa sống còn của việc bảo vệ vùng lãnh thổ (biển đảo) mà cha ông để lại. 
    Nhà thơ khẳng định bão giông sẽ không bao giờ hết “Máu xương kia dằng dặc suốt ngàn đời” nhưng con người Việt Nam và các thế hệ nối tiếp vẫn hướng về biển đảo với ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền của đất nước: 
                        “Hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất
                           Dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi”
 => Tác giả ngợi ca tinh thần kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt và niềm tin son sắt vào tương lai giữ nguyên vẹn hình hài đất nước, hồn của dân tộc cũng không bao giờ chịu khuất phục.
- Đặc sắc nghệ thuật: 
+ Thể thơ tự do, nhịp điệu vừa tha thiết, vừa dồn dập, mạnh mẽ.
+ Sử dụng từ láy giàu sức gợi hình “chập chờn”, dằng dặc”.
+ Hình tượng  đất nước mang tính sử thi.
 + Sử dụng hiệu quả các biện pháp nghệ thuật: 
   Điệp ngữ: “Nếu Tổ quốc”  mang tính giả định nhưng nhấn mạnh sự đan xen giữa quá khứ và hiện tại, như một lời dự báo về tương lai, những khó khăn của đất nước trên mặt trận biển đảo.
   Ẩn dụ “dáng con tàu”: tượng trưng cho những con người Việt Nam, những thế hệ tiếp bước cha ông hướng mãi về biển đảo quê hương với ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất nước.
=>Đoạn trích thể hiện rõ tài năng nghệ thuật của Nguyễn Việt Chiến trong việc tái hiện hình ảnh đất nước với những đau thương, mất mát, hi sinh và tinh thần bất khuất, kiên cường của dân tộc trong việc giữ gìn từng tấc đất, từng hòn đảo nhỏ của Tổ quốc. Từ đó góp thêm tiếng nói về tình yêu nước, cổ vũ tinh thần, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ biển đảo quê hương.
 * Kết thúc vấn đề nghị luận: 
- Khái quát, đánh giá về vấn đề nghị luận.
- Bài học nhận thức, suy ngẫm cho bản thân từ đoạn thơ, bài thơ..
	1,0

	
	
	d. Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Triển khai được ít nhất 2 ý trong mỗi luận điểm về chủ đề và đặc sắc nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ để thể hiện được đánh giá, cảm nhận cá nhân.
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng, biết phân tích các chi tiết, hình ảnh đặc sắc, những biện pháp nghệ thuật để làm nổi bật nội dung, chủ đề của đoạn thơ.
	

1,5

	
	
	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu và liên kết văn bản.
	
0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng điểm
	10,0
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